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I. Nội dung
1. Từ vựng
· Unit 7: Environmental Protection
+ Từ vựng chủ đề bảo vệ môi trường
· Unit 8: Shopping
+ Từ vựng chủ đề mua sắm
· Unit 9: Natural disasters 
+ Từ vựng về các loại thiên tai
+ Từ vựng miêu tả thảm họa thiên nhiên
2. Ngữ âm:
- Âm /bl/ và /kl/
- Âm /sp/ và /st/
- Trọng âm của những từ kết thúc bằng “-al” và “-ous”
3. Ngữ pháp:
3.1.  Complex sentences with adverb clauses of time (Câu phức với mệnh đề trạng từ chỉ thời gian)
Câu phức trong tiếng Anh chứa một mệnh đề độc lập và ít nhất một mệnh đề phụ thuộc.
Ví dụ: "The roads were slippery when it rained", trong đó "The roads were slippery" là mệnh đề độc lập và "when it rained" là mệnh đề phụ thuộc.
Một khía cạnh quan trọng của câu phức là mệnh đề trạng ngữ, một loại mệnh đề phụ thuộc. Cụ thể, mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian mô tả thời điểm diễn ra sự vụ. Chúng thường được giới thiệu bằng các từ nối thời gian như: before, after, when, while, till/until, và as soon as.
Ví dụ: "As soon as they arrive, we’ll have lunch", trong đó "As soon as they arrive" mô tả thời điểm mà việc "we’ll have lunch" sẽ xảy ra.

3.2. Present simple for future events (Thì hiện tại đơn mang ý nghĩa tương lai)
Thì hiện tại đơn không chỉ được sử dụng để diễn tả một sự thật, một thói quen hoặc một tình huống không thay đổi trong hiện tại mà còn có thể diễn đạt ý nghĩa về tương lai. Đặc biệt khi nói về các lịch trình hoặc kế hoạch đã được xác định trước.
Ví dụ:
· "I have to go now. My art lesson starts at one o’clock." Trong trường hợp này, "starts" mặc dù là thì hiện tại đơn, nhưng lại diễn đạt một sự kiện xảy ra trong tương lai theo lịch trình hoặc kế hoạch.
· "The train leaves at 4:30, so we still have a lot of time." Tại đây, "leaves" cho biết lịch trình tàu chạy, dù rằng sự kiện đó sẽ xảy ra trong tương lai.

3.3. The past continuous (Quá khứ tiếp diễn)
Thì quá khứ tiếp diễn là một thì ngữ pháp tiếng Anh quan trọng dùng để diễn đạt:
	Một hành động đang xảy ra vào một thời điểm cụ thể trong quá khứ.


Ví dụ: "At 7pm yesterday, I was watching a movie." Tại thời điểm 7 giờ tối ngày hôm qua, hành động "watch a movie" đang diễn ra.
	Một hành động trong quá khứ đang diễn ra khi một hành động khác xen vào.


Ví dụ: "I was reading a book when the phone rang." Tại đây, hành động "read a book" đang diễn ra khi hành động "the phone rang" xen vào.
***Lưu ý: Trong khi sử dụng thì quá khứ tiếp diễn, chúng ta có thể dùng "when" hoặc "while" trước nó. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là chỉ có thể dùng "when" trước thì quá khứ đơn, không dùng "while" trước nó.
Ví dụ: "When I arrived, they were having dinner."

II. Bài tập
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions
Question 1. A. shopaholic           B. speciality                C. tag                           D. access
Question 2. A. sound	      	      B. hour		      C. shoulder         	       D. discount 

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions
Question 3. A. species                B. display                       C. item                         D. coral
Question 4. A. habitat                 B. customer                    C. extinction                D. property

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.
[bookmark: bookmark1924]Question 5. A _________, with strong winds that move in a circle, touched down in the small town, causing damage to homes and businesses. 
	A. lightning
	B. thunder
	C. tornado
	D. tsunami


Question 6.  My mother often ___________at the supermarket.
	A. shop
	B. shops
	C. shopping
	D. shopped


Question 7. Don't forget to turn off the lights ______ you go out.  
	A. though
	B. because
	C. after
	D. before


Question 8. Miss Hoa is very busy with her work; __________, she still finds time to exercise every day.
	A. because
	B. therefore
	C. but
	D. however


Question 9. Trang bought a dress from the website last week, but the shop assistant sent her the wrong size. So she called the store to make a complaint.
Trang: “_________________”
                      	Hoa: "Well, let me check it. Could you tell me the order number?”
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A. Do you like the shirt I gave you on your birthday?
B. How much did you pay for this beautiful dress?
C. I’m calling to ask for the dress I bought from your website last week”
D. Do you have a bigger size for this dress?
Question 10. The gases from the exhausts of cars have also increased ______ pollution in most cities.
	A. air
	B. land
	C. sand
	D. water


Question 11. My grandmother ____________ goes to the market to buy food. She goes there every day.
	A. always
	B. never
	C. often
	D. sometimes


Question 12. Some people go to shopping centers to ____________ the heat or cold outside.
	A. keep
	B. stop
	C. get
	D. avoid



Read the following announcement and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct option that best fits each of the numbered blanks from 13 to 16





School Environment Protection Notice
Dear students,
            Let’s work together to (13) ____ our school clean and green! Here’s how you can help:
· Always put rubbish in the right bins.
· Save water and electricity by turning (14) ______ taps and lights when not in use.
· Take care of plants and trees around (15) _____ school.
· Keep classrooms and school areas tidy and beautiful.
· Don’t write on walls or desks.
Protecting the (16) ______is everyone’s responsibility. Let’s make our school a better place!
Thank you!














Question 13. A. keeping   		B. kept			C. keep		D. keeped 
Question 14. A. into 			B. on			C. in 			D. off	
Question 15. A. an			B. a			C. the			D. x (no article)
Question 16. A. class			B. environment	C. place		D. park

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions from 17 to 18
Question 17. Put the sentences (a – c) in the correct order, then fill in the blank to make a logical text.
Last month, there was a big earthquake in my town. 
a. After the earthquake, the streets were full of broken things. 
b. Early in the morning, the ground started to shake. 
c. Buildings and houses fell down, and many people ran outside.
	A. b-a-c
	B. a-c-b
	C. c-b-a
	D. b-c-a


Question 18. Choose the sentence that can end the text (in Question 17) most appropriately.
A. Rescue teams arrived to help the injured and fix the damage. 
B. People felt happy and had a big party. 
C. The weather became colder, and it started to snow. 
D. Students went back to school as if nothing happened.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct option that best fits each of the numbered blanks from 19 to 24.
(19) _______ has changed the way that people approach buying things. Now, from the comfort of your couch, you can (20) ______ products ranging from groceries to heavy equipment. Depending on where you live, you can have those items delivered to your home (21)_____ 24 hours. (22) _____ being convenient, consumers can save money on everything they buy online. For example, using Lazada coupons or entering your email (23) ______ for the first time can save you significant money. All of these reasons contribute to why so many people around the world prefer to shop online for products and services, but many don't (24) ______ about the environmental impact of this decision.
	Question 19. A. Shopping online 
Question 20. A. to purchase
Question 21. A. within  
Question 22. A. In addition 
Question 23. A. when to buy  
	B. Online shop 
B. purchase
B. at	
B. Addition to
B. when bought
	C. Online shopping
C. purchasing  
C. on
C. To addition
C. when buying 
	D. Shop online
D. purchased
D. off 
D. In addition to
D. when to bought


Question 24. A. stop thinking         B. stop to think            C. stop to thinking               D. stop think
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is CLOSET in meaning to the original sentence in each of the following questions
Question 25. The campers will pick up all the rubbish before they leave the campsite. 
A. The campers leave the campsite, then they pick up the rubbish.
B. The campers will leave the campsite without picking up the rubbish.
C. After the campers pick up all the rubbish, they will leave the campsite 
D. After the campers leave the campsite, they will pick up all the rubbish
Question 26. My mother normally goes to the supermarket on Saturdays. 	
A. My mother never goes to the supermarket on Saturdays.
B. My mother usually goes to the supermarket on Saturdays.
C. My mother rarely goes to the supermarket on Saturdays.
D. My mother sometimes goes to the supermarket on Saturdays.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is made from the given cues in each of the following questions.
Question 27. The sale/ end/ tomorrow.
A. The sale will end tomorrow.
B. The sale ends tomorrow.
C. The sale is ending tomorrow.
D. The sale ended tomorrow
Question 28. He/ often/ turn/ off/ all/ electric devices/ when/ he/ be/ not/ use/ them
A. He often turn off all the electric devices when he doesn’t use them.
B. He often turns off all the electric devices when he is not using them.
C. He often turns off all the electric devices when he doesn’t use them.
D. He often turn off all electric devices when he not use them.

Read the following sign or notice and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.
Question 29. What does the sign say? 

	[image: 2,700+ Landslide Sign Stock Photos, Pictures & Royalty-Free ...]
	A. The road is safe, no danger ahead.
B. Drive fast to avoid the falling rocks.
C. This area is good for hiking and camping.
D. Be careful, rocks or soil may fall from the hill.


Question 30. What does the notice say?
	
📢 Black Friday Sale!
Get up to 70% off from Nov 25 to Nov 28 at Sunshine Mall. Don’t miss out!
	A. There’s a Black Friday sale with big discounts at Sunshine Mall.
B. Sunshine Mall is closing from November 25 to November 28.
C. Customers can get free gifts at Sunshine Mall on Black Friday.
D. The sale at Sunshine Mall only lasts for one day.


Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions from 31 to 36
Protecting the Environment
The environment is very important for our life because it gives us fresh air, clean water, and food. To live a healthy and happy life, we must take care of nature. There are many simple ways to protect the environment. First, we should save water and electricity by turning off lights and taps when we don’t use them. This helps save energy and natural resources. Second, we should reduce, reuse, and recycle. Using fewer plastic bags and bottles, reusing old things like clothes, and recycling paper and glass help reduce pollution and keep the environment clean.
Keeping our surroundings clean is also important. We should not throw garbage on the streets or into rivers. Planting more trees is a great way to protect the environment because trees make the air fresh and give us shade. Finally, we should tell people about the importance of protecting the environment. Joining clean-up activities and encouraging others to care for nature will help make our world a better and greener place. Everyone can take small actions every day to protect our beautiful planet.
Question 31. What is the main idea of the passage?
A. The importance of protecting the environment.
B. The benefits of recycling.
C. How to save electricity and water.
D. The dangers of pollution.
Question 32. The word “protect” in paragraph 1 is CLOSEST in meaning to __________
	A. clean
	B. harm
	C. save
	D. use


Question 33. The word “clean” in paragraph 1 is OPPOSITE in meaning to __________
	A. fresh
	B. dirty
	C. bright 
	D. tidy


Question 34. According to the passage, why should we save water and electricity?
A. To keep the air fresh.
B. To save energy and natural resources.
C. To make trees grow faster.
D. To help reduce plastic waste.

Question 35. What is one simple action to protect the environment?
A. Throwing garbage into rivers.
B. Using more plastic bags.
C. Planting more trees.
D. Leaving lights on all day.
Question 36. Which of the following is NOT mentioned in the passage?
A. Joining clean-up activities.
B. Reusing old things.
C. Using public transport.
D. Saving electricity.

Four phrases/ sentences have been removed from the text below. For each question, mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct option that best fits each of the numbered blanks from 37 to 40
There are a number of things you can do to stay safe during an earthquake. If you are indoors, you must stay away from windows, glass, or anything that could fall, such as lighting. (37) _____ Don't attempt to run outside during the quake (38) _____. If you are outdoors during an earthquake, stay there, and move away from buildings and street lights because they may fall upon you at any time. And if you are in a moving vehicle during an earthquake, (39) ________. Avoid stopping near trees, buildings, and utility wires. Lastly, if you are trapped under debris, try to cover your mouth with a handkerchief or clothing. (40) ______. Don't light a match or move around; you may kick up dust. You should tap on a pipe or wall so rescuers can locate you.
A. because you may get badly injured
B. Don't keep shouting 
C. Then, take cover by getting under a stable table or something hard and wait until the quake stops.
D. stop as quickly as possible and stay in the vehicle
	Question 37. __C_
	Question 38. ___A__
	Question 39. ___D__
	[bookmark: _GoBack]Question 40. ___B__




	                                   ----------------THE END----------------
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